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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030", Quyết định số 1713/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả quan điểm định hướng, mục tiêu của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp; xác định thống nhất việc xây dựng và phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; trong đó xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu lý lịch tư pháp từng bước vững chắc theo đúng nguyên tắc của hoạt động này, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cần được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất.

2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung đã được quy định trong Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp; các hoạt động, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và hoạt động lý lịch tư pháp, bảo đảm tính khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, phát huy hiệu quả phối hợp giữa Sở Tư pháp với cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 2013 - 2015
1.1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế bảo đảm thi hành Luật Lý lịch tư pháp
- Sơ kết 03 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp" theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia lý lịch tư pháp; tổ chức thực hiện đúng các nội dung, mục tiêu của Đề án đã được Chính phủ phê duyệt;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện, qua mạng - cấp độ 3 của dịch vụ hành chính công trực tuyến của Chính phủ; tổ chức thực hiện đúng nội dung, mục tiêu của Đề án sau khi Chính phủ phê duyệt;

- Tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp;

- Ban hành Đề án "Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức khác và Sở Tư pháp trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật và Quyết định số 469/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 106/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang;

- Tiếp tục triển khai cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;

- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng giấy và điện tử tại Sở Tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở Tư pháp trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; bảo đảm công tác cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo quy định;

- Đưa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử đi vào hoạt động; năm 2013, bảo đảm 30% thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được thực hiện dưới dạng điện tử. Từ năm 2014-2015, bảo đảm trên 50% thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được thực hiện dưới dạng điện tử.

1.3. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác lý lịch tư pháp
- Bố trí đủ 3 biên chế làm công tác lý lịch tư pháp theo Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý lý lịch tư pháp;

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp; bảo đảm đến năm 2015 trên 80% công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp và những việc liên quan đến lý lịch tư pháp được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ lý lịch tư pháp. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

1.4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác lý lịch tư pháp và phát triển hoạt động lý lịch tư pháp
Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng giấy và điện tử theo quy định tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý lý lịch tư pháp và Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tư pháp.

1.5. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lý lịch tư pháp
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các nội dung của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự và UBND cấp huyện, cấp xã về nhiệm vụ của các cơ quan trong việc phối hợp với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh để tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

1.6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
- Tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơ quan có nhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Tổng hợp tình hình thực hiện giai đoạn 2013-2015 của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Giai đoạn 2016 - 2020
2.1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp và các văn bản có liên quan
- Tham gia với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Ngành ở Trung ương;

- Tổng kết thực tiễn về vai trò của hoạt động lý lịch tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp, đặc biệt là cải cách quy trình tố tụng; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động lý lịch tư pháp;

- Đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

- Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án của Chính phủ về chuyển đổi mô hình cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp từ hai cấp sang một cấp trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp;

- Thực hiện các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp ở địa phương theo Đề án của Chính phủ;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo 03 Đề án của Chính phủ về: (1) Trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan dưới dạng dữ liệu điện tử; (2) Về kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với cơ sở dữ liệu hộ tịch, dân cư, hộ khẩu, chứng minh nhân dân; (3) Về thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng trực tuyến - cấp độ 4 của dịch vụ hành chính công trực tuyến. Tổ chức thực hiện đúng nội dung, mục tiêu của các Đề án sau khi Chính phủ phê duyệt.

2.2. Xây dựng, quản lý, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
- Tiếp tục xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

- Thực hiện có hiệu quả các Đề án liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đặc biệt là dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử. Đến năm 2016, bảo đảm có trên 90% thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp và trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được thực hiện dưới dạng điện tử;

- Triển khai thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự qua hệ thống mạng trên cơ sở điều kiện về trang thiết bị, phương tiện làm việc và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan;

- Thiết lập kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ sở dữ liệu khác trên cơ sở có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ và bảo đảm tương thích, phù hợp với điều kiện về trang thiết bị, phương tiện làm việc và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan quản lý các cơ sở dữ liệu này.

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác lý lịch tư pháp
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức làm công tác lý lịch tư pháp chuyên nghiệp theo hướng có chức danh cụ thể;

- Cử công chức trực tiếp làm công tác lý lịch tư pháp và phối hợp làm công tác lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các khóa đào tạo về lý lịch tư pháp do các cơ quan trung ương tổ chức;

- Nghiên cứu bổ sung thêm biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp; bảo đảm biên chế làm công tác lý lịch tư pháp phù hợp với tình hình thực tế.

2.4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác lý lịch tư pháp
Tiếp tục đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Sở Tư pháp để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bằng giấy và dữ liệu điện tử; đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng, quản lý, cung cấp và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử.

2.5. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lý lịch tư pháp
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp.

2.6. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
- Tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơ quan có nhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Tổng hợp tình hình thực hiện giai đoạn 2016-2020 của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Định hướng đến năm 2030
3.1. Hoàn thiện thể chế
- Tiếp tục tham gia ý kiến với các Bộ, ngành trung ương hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và toàn diện của chế định lý lịch tư pháp trong hệ thống pháp luật; phát huy vị trí, vai trò của lý lịch tư pháp theo hướng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tư pháp hình sự;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách liên quan đến lý lịch tư pháp đã được các cơ quan Trung ương ban hành trong giai đoạn năm 2016 - 2020.

3.2. Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
- Tiếp tục tham gia ý kiến với các Bộ, ngành trung ương xây dựng các văn bản, đề xuất các giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua môi trường mạng, bảo đảm trên 50% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan được thực hiện dưới dạng điện tử;

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo mô hình một cấp theo hướng dẫn của các cơ quan trung ương. Bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

3.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp
- Tiếp tục cử đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan trung ương tổ chức để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của công tác lý lịch tư pháp;

- Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ thuật cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp cho đội ngũ cán bộ làm công tác cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tư pháp thuộc các Sở, ngành và đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

3.4. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để tăng cường hiệu quả xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý lý lịch tư pháp, bảo đảm thực hiện xây dựng, tổ chức cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và hệ thống cơ quan quản lý lý lịch tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan có liên quan, bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử.

3.5. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về lý lịch tư pháp dưới nhiều hình thức
Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật lý lịch tư pháp; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến theo các nhóm đối tượng và địa bàn cụ thể.

3.6. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
- Tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơ quan có nhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Tổng hợp tình hình thực hiện giai đoạn đến năm 2030 của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định về phân cấp ngân sách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ đề ra.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ quyết định bổ sung biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại địa phương.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp.

5. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp, kịp thời báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp theo quy định./.
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